
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 16 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Ý nghĩa của câu chuyện Thầy thuốc như mẹ hiền? 

A. Ca ngợi y thuật, tài năng của Hải Thượng Lãn Ông 

B. Kể lại câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió của danh y Lê Hữu Trác 

C. Giải thích vì sao Lê Hữu Trác lại có tên là Hải Thượng Lãn Ông 

D. Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông 

Câu 2: Ý nghĩa của câu chuyện Thầy cúng đi bệnh viện? 

A. Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan của cụ Ún cùng một bộ phận những người dân tộc thiểu số. 

B. Kể lại hành trình chữa bệnh đầy gian nan và li kì của cụ Ún 

C. Nêu lên phương pháp chữa sỏi thận một cách đơn giản và hiệu quả 

D. Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, chỉ có 

khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó. 

Câu 3: Tìm lỗi sai trong cách câu sau và sửa lại cho đúng 

a. Mẹ em mua một cân hạt giẻ với rá vô cùng dẻ 

b. Hồi bé, mỗi lần không vui em lại được mẹ ôm dào lòng dỗ dề, dỗ giành 

  ..................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 4: Tìm lỗi sai trong cách câu sau và sửa lại cho đúng 

a. Mỗi lần đi tim em đều rất sợ, nhìn thấy kiêm tim mà tiêm cứ đập thình thịch.  

b. Mớ rau díp nằm ngay cạnh con dao diếp 

  ..................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5: Em hãy điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống sau sao cho hợp lý 

- Bảng màu đen gọi là bảng…… 



 

 

 

 

- Mắt màu đen gọi là mắt……….. 

- Ngựa màu đen gọi là ngựa……….. 

- Mèo màu đen gọi là mèo…………. 

- Chó màu đen gọi là chó……………. 

- Quần màu đen gọi là quần ………….. 

(Từ gợi ý: đen, thâm, mun, huyền, ô, mực) 

Câu 6: Những từ nào sau đây có thể dùng để miêu tả đôi mắt của một em bé 

A. to, đen, long lanh, linh động 

B. đục mờ, lờ mờ 

C. mịn màng, trắng trẻo 

D. mềm mượt, đen nhánh, thẳng dài 

Câu 7: Những từ nào sau đây có thể dùng để miêu tả bầu trời? 

A. Cao, trong, xanh thẳm, không gợn mây 

B. Xám xịt, u ám 

C. Trong veo, gợn sóng 

D. Cả A và B 

Câu 8: Từ nào dưới đây có thể dùng để miêu tả cơn mưa? 

A. Tí tách 

B. Lộp độp 

C. Ào ào 

D. Cả A, B, C 

Câu 9: Các từ nào có thể dùng để miêu tả tính cách của một người? 

A. Thấp, béo, mảnh khảnh, lùn tịt, vạm vỡ, thon thả 

B. Trắng trẻo, hồng hào, mịn màng, mềm mại, đen đúa 

C. Hiền lành, ghê gớm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần cù, lười biếng, hài hước. 

D. Ngủ, ăn , nói, cười, đi lại, chạy, nhảy 

Câu 10: Viết bài văn tả hoạt động của một người thân trong gia đình em. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Ý nghĩa của câu chuyện Thầy thuốc như mẹ hiền 

Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông 

Chọn đáp án: D 

Câu 2: 

Ý nghĩa của câu chuyện Thầy cúng đi bệnh viện: 

Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, chỉ có khoa 

học và bệnh viện mới làm được điều đó. 

Đáp án đúng: D. 

Câu 3: 

a. Mẹ em mua một cân hạt giẻ với rá vô cùng dẻ 

giẻ-> dẻ, rá -> giá, dẻ-> rẻ 

b. Hồi bé, mỗi lần không vui em lại được mẹ ôm dào lòng dỗ dề, dỗ giành 

dào -> vào, dỗ dề-> vỗ về, giành -> dành 

Câu 4: 

a. Mỗi lần đi tim em đều rất sợ, nhìn thấy kiêm tim mà tiêm cứ đập thình thịch. 

tim -> tiêm, kiêm tim -> kim tiêm, tiêm -> tim 

b. Mớ rau díp nằm ngay cạnh con dao diếp 

díp -> diếp, diếp -> díp 

Câu 5: 

- Bảng màu đen gọi là bảng đen 

- Mắt màu đen gọi là mắt huyền 

- Ngựa màu đen gọi là ngựa ô 

- Mèo màu đen gọi là mèo mun 

- Chó màu đen gọi là chó mực 



 

 

 

 

- Quần màu đen gọi là quần thâm 

Câu 6: 

Các từ có thể dùng để miêu tả đôi mắt của em bé là: to, đen, long lanh, linh động 

Đáp án đúng: A. 

Câu 7: 

- Trong veo, gợn sóng có thể dùng để miêu tả mặt nước hồ 

- Cao, trong, xanh thẳm, không gợn mây và xám xịt, u ám có thể dùng để miêu tả bầu trời 

Đáp án đúng: D. Cả A và B 

Câu 8: 

Cả ba từ tí tách, lộp động, ào ào đềo có thể sử dụng để miêu tả cơn mưa. 

Đáp án đúng: D. Cả A, B, C 

Câu 9: 

- Thấp, béo, mảnh khảnh, lùn tịt, vạm vỡ, thon thả -> Tả hình dáng của một người 

- Trắng trẻo, hồng hào, mịn màng, mềm mại, đen đúa -> Tả làn da của một người 

- Ngủ, ăn , nói, cười, đi lại, chạy, nhảy -> Tả hoạt động của một người 

- Hiền lành, ghê gớm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần cù, lười biếng, hài hước. -> Tả tính cách của một người 

Đáp án đúng: C. Hiền lành, ghê gớm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần cù, lười biếng, hài hước. 

Câu 10: 

Xác định lại đối tượng sẽ miêu tả: Tả mẹ đang nấu cơm 

Lập dàn ý 

A. Mở bài 

- giới thiệu về mẹ 

- giới thiệu về khả năng nấu nướng của mẹ 

B. Thân bài 

- Tả sơ qua về ngoại hình (lựa chọn một số chi tiết tiêu biểu để miêu tả) 

- Tả hoạt động nấu ăn 

+Mẹ nấu những món gì? 



 

 

 

 

+Thao tác của mẹ ra sao? Nhanh thoăn thoắt hay cẩn thận, tỉ mỉ? 

+Dáng vẻ của mẹ khi nấu ăn như thế nào? 

C. Kết bài 

- Tình cảm của em dành cho mẹ 

- Em sẽ làm gì để mẹ vui lòng 

Hướng dẫn giải 

            Bữa cơm chính là thời điểm mà cả gia đình được sum họp, quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe 

nhiều câu chuyện sau một ngày học tập và làm việc vất vả. Phải chăng vì vậy mà ở nhà em, nấu ăn luôn là 

thời điểm mà mẹ em vô cùng chăm chút, dành nhiều thời gian và công sức để nấu cho bố con em những bữa 

ăn ngon. 

            Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi, vóc người mẹ cao dong dỏng. Mái tóc dài đen mượt luôn được mẹ 

em búi gọn gàng phía sau. Mẹ thường đùa với bố con em rằng, mẹ là bếp trưởng nhưng không có bằng cấp 

nấu ăn, và mẹ có ba khách hàng quen mà mẹ sẽ nấu ăn cho họ cả đời là ba bố con em. 

            Hằng ngày, cứ 5 rưỡi chiều, trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở cơ quan mẹ lại bắt đầu với công 

việc bếp núc. Hái mớ rau tươi ở ngoài vườn nhà trồng được, căn bếp lại sáng lên vì có bóng dáng mẹ. Sau khi 

cắm xong nồi cơm, đôi bàn tay mảnh khảnh của mẹ bắt đầu sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị cho việc nổi lửa nấu 

nướng. Em giống như chú mèo nhỏ, quanh quẩn lăng xăng quanh chân mẹ, giúp mẹ vài việc lặt vặt. Hôm nay 

mẹ sẽ chiêu đã cả nhà món rau cải nấu thịt, cá rán rim cà chua và nem rán. Toàn những món em thích. Trong 

khi em giúp mẹ nhặt rau cải đôi bàn tay thoăn thoắt của mẹ đã chuẩn bị xong nguyên liệu của món nem rán. 

Nào thịt, mộc nhĩ, hành khô, cà rốt, củ đậu, miến,.. đều đã được xay nhỏ và trộn đều chỉ cần cho trứng, trộn 

đều, gói lại và rán là xong. Căn bếp bắt đầu ấm lên khi mẹ bắc bếp nấu canh, em rửa rau thật sạch rồi đem đến 

cho mẹ, chẳng mấy chốc mà nồi canh rau cải nấu thịt đã xong. Mẹ lại không ngơi tay, bắc bếp rán cá. Trên 

gương mặt mẹ vài sợi tóc rơi xuống, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mẹ. Em thật muốn dùng tay lau 

giúp mẹ. Mẹ vẫn không ngơi tay ở trong bếp, làm mọi thứ thuần thục, nhịp nhàng vì đó là công việc mà mỗi 

ngày mẹ đã gửi gắm bao nhiêu yêu thương vào đó. Trong lúc cá rán được cho vào rim, mẹ bắt đầu gói nem để 

rán. Mùi thơm bốc lên, cả mùi thơm của cá rán rim và nem rán khiến em không kìm được mà lăng xăng quanh 

mẹ. Những cái nem vàng xuộm thật thích mắt. 

            Chỉ trong vòng 1 tiếng mẹ đã làm xong bữa cơm cho gia đình. Trên bàn ăn đã bày ngay ngắn, gọn 

gàng một món canh và hai món thức ăn. Thêm một bát nước chấm mẹ vừa pha xong, em lấy 4 chiếc bát và 4 

đôi đũa ra để chuẩn bị cho bữa cơm, vừa lúc đó tiếng xe bíp bíp vang lên, bố em cũng đã đi làm về rồi.  

            Nhịp sống hối hả hằng ngày đều dừng lại trước cửa nhà em nhường chỗ cho những yêu thương và ấm 

áp. Mỗi lần ăn những bữa cơm ngon cho mẹ nấu, em đều tự nhủ phải ngoan ngoãn, học tập thật tốt hơn nữa 

để bố mẹ luôn vui và hài lòng vì có em. 

 


